	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH MIỆN

H-01- HSG9-TC-PGDTM
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

Môn : Hoá học.  

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề thi gồm: 5 câu, 02 trang)


Câu 1 (2 điểm)

1. Nêu hiện tượng và giải thích khi tiến hành các thí nghiệm sau:

a. Dẫn khí axetilen vào dung dịch brom.

b. Ngâm quả trứng gà trong giấm ăn.

2. Độ tan của CuSO4 ở 850C và 120C lần lượt là 87,7g và 35,5g . Khi làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hoà CuSO4 từ 800C ( 120C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.
Câu 2 (2điểm)

1. Có 2 lọ mất nhãn đựng các dd: (BaCl2, NaOH); (NaAlO2, NaOH). Chỉ dùng khí CO2 có thể nhận biết được 2 lọ dd đó không? Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra.

2. X, Y là hợp chất hữu có chứa C, H, O. Phân tử mỗi chất đều chứa 53,33% về khối lượng là oxi. Khối lượng mol của Y gấp 1,5 lần của X.

Đốt cháy hết 0,02 mol hỗn hợp X, Y cần 0,05 mol oxi.

Tìm công thức phân tử của X, Y.

Câu 3 (2điểm)

1 . Tõ muèi ¨n, ®¸ v«i, n­íc, kh«ng khÝ vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt kh¸c. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®iÒu chÕ n­íc gia-ven, clorua v«i, xót ¨n da, amoniac
2. Trong lịch sử thế giới có một tình huống như sau:

Tương truyền vào thời hoàng đế Napoleon III (Pháp) có mở một bữa tiệc lớn và mời các quý tộc của nước Pháp đến dự. Trong bữa tiệc đó duy nhất chỉ có bộ đồ ăn gồm dao,dĩa, thìa, đĩa của hoàng đế là được làm bằng nhôm còn bộ đồ ăn của các quý tộc khác chỉ được làm bằng vàng.

 Bằng kiến thức hóa học hãy giải thích tình huống trên.

  Hãy cho biết ngày nay nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào?( Nêu rõ nguyên liệu, phương pháp và phương trình minh họa)Cho biết vai trò của xúc tác trong quá trình sản xuất nhôm?

Câu 4 (2 điểm)

1. Hỗn hợp A gồm Fe, Cu có khối lượng là 10,48 g. Cho A tác dụng với 80 ml dd HCl 1M thu được dd B, chất rắn C và V lít khí (đkc). Hòa tan C trong dd H2SO4 đặc, nóng dư thu được 3,024 lít khí (đkc) và dd D. Thêm NaOH dư vào D được kết tủa E. Nung E ngoài không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn F.

a/ Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong A.

b/ Tính khối lượng của F và tính V.

2. Cho 2 dung dịch: dung dịch A (Al​2(SO4)3) và dung dịch B (NaOH) đều chưa biết nồng độ.

- Thí nghiệm 1: Trộn 100 ml dung dịch A với 120 ml dung dịch B, được kết tủa, sau khi nung được chất rắn có khối lượng 2,04 gam.

- Thí nghiệm 2: Trộn 100 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B, lấy kết tủa  đem nung ta được 2,04 gam chất rắn.

a, Chứng tỏ rằng trong TN1, Al(OH)3 chưa tan trở lại, xác định nồng độ mol của 2 dung dịch A và B.

b, Phải thêm vào 100 ml dung dịch A bao nhiêu ml dung dịch B để cho chất rắn thu được sau khi nung kết tủa có khối lượng 1,224 gam.

Câu 5 (2 điểm)

 Một hỗn hợp X gồm hiđrocacbon A (có một liên kết đôi trong phân tử) và hiđrocacbon B (có một liên kết ba trong phân tử). Người ta thực hiện 2 thí nghiệm sau:  

- TN 1: Lấy 16,2 gam X đốt cháy hết, sản phẩm tạo với nước vôi trong 80 gam kết tủa và 32,4 gam muối hiđrocacbonat.

- TN 2: Lấy 80 ml X cho phản ứng với H2, xúc tác Ni nóng thì cần 140 ml H2 để thu được hiđrocacbon (chỉ có liên kết đơn trong phân tử).

Xác định công thức phân tử của A, B biết các thể tích đều đo ở đktc.

       

------------Hết----------

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9
MÔN: HÓA HỌC

 (hướng dẫn chấm  gồm 06 trang)


                                                    
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	 a. Hiện tượng: dung dịch Br2 nhạt màu dần, sau đó mất màu.

- Giải thích: do axetilen có liên kết ba trong phân tử, dễ bị đứt lần lượt trong các phản ứng cộng với dd Br2.

       CH
[image: image1.wmf]º

 CH  +  Br2  
[image: image2.wmf]®

 CHBr = CHBr

       CHBr = CHBr  +  Br2  
[image: image3.wmf]®

 CHBr2 – CHBr2  

b. Hiện tượng: xuất hiện bọt khí không màu thoát ra.

Giải thích do thành phần của vỏ trứng là đá vôi CaCO3
CaCO3  +  CH3COOH  
[image: image4.wmf]®

  Ca(CH3COO)2 + H2O   + CO2

	0.25đ
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0.25đ

	
	b. (1điểm)

	
	Ở 850C , 
[image: image5.wmf]4
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87,7 gam  ( 
    187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO4   +    100g H2O

  1887g ---------------( 887gam CuSO4  +   1000g H2O

Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra

(  khối lượng H2O tách ra :
90x (g)

Khối lượng CuSO4 tách ra :  160x( gam)

Ở 120C, 
[image: image6.wmf]4
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35,5 nên ta có phương trình :  
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    giải ra  x = 4,08 mol

Khối lượng CuSO4 .5H2O kết tinh :   250 ( 4,08 =1020 gam
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	2
(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	- Trích mỗi lọ một ít để làm mẫu thử.

- Dẫn từ từ khí CO2 đến dư lần lượt vào các dd:

+ Nếu thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan tạo dd trong suốt là (BaCl2, KOH).
*Giải thích: Ban đầu KOH phản ứng với CO2 trước tạo ra muối trung hòa     
                CO2  + 2KOH  (  K2CO3  +  H2O

            K2CO3  +  BaCl2  (  2KCl  +  BaCO3 
[image: image8.wmf]¯


Khi hết KOH, CO2 tác dụng với BaCO3, K2CO3 (dư nếu có) làm kết tủa tan.

                   CO2  +  H2O +  BaCO3  ( Ba(HCO3)2
                   CO2  +  H2O  + K2CO3   ( 2KHCO3
+ Nếu thấy lúc đầu chưa có hiện tượng gì, sau đó mới xuất hiện kết tủa là (KAlO2, KOH).
*Giải thích: Ban đầu KOH phản ứng với CO2 trước tạo ra muối trung hòa     

                CO2  + 2KOH  (  K2CO3  +  H2O

Khi hết KOH, CO2 tác dụng với KAlO2 mới tạo kết tủa

              CO2  +  2H2O +  KAlO2  ( Al(OH)3
[image: image9.wmf]¯

 + KHCO3
                   CO2  +  H2O  + K2CO3   ( 2KHCO3
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	2. (1 điểm)

	
	Gọi X có công thức dạng CxHyOz ( x, y, z nguyên dương) 

Ta có: 
[image: image10.wmf]16z53,3316
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                       480z = 16( 12x + y + 16z)

                   => 224z = 192x + 16y

                   =>  y = 14z – 12x
	 0,25đ

	
	Mặt khác: các hợp chất hữu cơ CxHyOz luôn có y
[image: image11.wmf]£

 2x + 2

Do đó: 14z – 12x 
[image: image12.wmf]£

 2x + 2

       =>  14z 
[image: image13.wmf]£

 14x + 2

- Nếu chọn x = 1 thì z = 1 và y = 14z – 12x = 2

Vậy X có công thức đơn giản là CH2O 

=> Công thức phân tử của X: CnH2nOn

Lập luận tương tự có : Công thức phân tử của Y: CmH2mOm
	0,25đ

	
	-Gọi a, b lần lượt là số mol của X, Y phản ứng.
             CnH2nOn  + nO2  
[image: image14.wmf]o
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 nCO2  +  nH2O      (1)

                  n             an

             CmH2mOn  + mO2  
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 mCO2  +  nmH2O      (1)

                  m             bm

Theo bài ta có:
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Có MY > MX nên n < m =>   n(a + b) < m(a + b)

                                       =>    n(a + b) < an + bm < m(a + b)

                                       =>  
[image: image17.wmf]anbm
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                                       =>   
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                                       =>   n < 2,5 < m


	0,25đ

	
	Vậy n = 1 hoặc n = 2.

- Với n = 1, X là CH2O => MY = 30.1,5 = 45 và m = 
[image: image19.wmf]45
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 (loại)

- Với n = 2, X là C2H4O2 => MY = 60.1,5 = 90 và m = 
[image: image20.wmf]90
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 (thỏa mãn) Vậy CTPT của X: C2H4O2
                 CTPT của Y: C3H6O3  
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	3
(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	 2H2O              2H2  +  O2
Hãa láng kh«ng khÝ, ch­ng cÊt ph©n ®o¹n ®Ó thu N2
H2   +  N2            NH3            ( 0,25®iÓm)  

NaCl   +   2H2O             NaOH   +  H2  +   Cl 2       ( 0,25 ®iÓm)
2NaOH   +  Cl2                  NaCl  +  NaClO   +  2H2O             ( 0,25 ®iÓm)     

CaCO3               CaO  +  CO2
CaO  +   H2O             Ca(OH)2    

Ca(OH)2   +  Cl2               CaOCl2    +  H2O      ( 0,25 ®iÓm

	0.25đ

0.25 d

0.25đ
 
0,25 d

	
	2. (1 điểm) 

	
	Tình huống đó xảy ra do lúc đó chưa tìm ra phương pháp sản xuất nhôm dẫn đến hiện tượng nhôm khan hiếm và trở nên quý hơn vàng.Ngày nay nhôm đã trở thành kim loại được sử dụng phổ biến do đã tìm ra phương pháp sản xuất nhôm từ quặng boxit
- Nguyên liệu: quặng boxit Al2O3 và criolit( xúc tác)

- Phương pháp: Điện phân nóng chảy hỗn hợp trên

PTHH : 2Al2O3   
[image: image21.wmf]¾¾®

  4Al  +  3O2
Vai trò của criolit để giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3
	0.25đ
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	4
(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	a. Đặt số mol của Fe, Cu trong A lần lượt là x, y

    Có 56x + 64y = 10,48 (I)

Số mol của HCl = 0,08 mol; khí SO2 = 0,135 mol.

PT:             Fe  + 2HCl  ( FeCl2  +  H2                        (1)

                  0,04    0,08

                  Cu  + HCl ( không phản ứng.

Chất rắn C: Cu = y mol; có thể có Fe dư ( a mol)

C tác dụng với H2SO4đặc, nóng dư: 

 Cu  + 2H2SO4đặc 
[image: image22.wmf]0
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 CuSO4  +  SO2  +  2H2O     (2)

    y                                      y             y mol         

Có thể có 2Fe+6H2SO4đặc 
[image: image23.wmf]0

t

¾¾®

Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O     (3)

                  a                                1/2a         3/2a       

Theo bài có: 3/2a + y = 0,135

Như vậy có 3 trường hợp xảy ra:

* TH1: Sau (1) cả Fe và HCl đều hết -> không có (3)

Theo (2): y = 0,135

        => mA = 0,04. 56 + 0,135. 64 = 10,88 
[image: image24.wmf]¹

 10,48 (loại)

* TH2: Sau (1), Fe dư và HCl hết -> xảy ra pư (3)

Theo (1) nFe pư = 0,04 => x > 0,04

Theo bài ta có:
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  (thỏa mãn)

Vậy %Fe =
[image: image26.wmf]0,05.56

26,72%

10,48

=

; %Cu= 72,28%

* TH3: Sau (1), Fe hết và HCl dư -> không có (3)

Theo (1) nFe < 1/2nHCl => x < 0,04

Theo bài có:
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 (thỏa mãn)

Vậy: %Fe = 17,56%; %Cu = 82,44%

b/

* TH2: Sau (1), Fe dư và HCl hết -> xảy ra pư (3)

dd D gồm H2SO4 dư, CuSO4 (0,12mol);Fe2(SO4)3(0,005mol)
Viết các PTHH xảy ra và tính toán được mF = 10,4 g
V = 0,896 lít

* TH3: Sau (1), Fe hết và HCl dư -> không có (3)

 dd D gồm H2SO4 dư, CuSO4 (0,135mol);

Viết các PTHH xảy ra và tính toán được mF = 10,8 g
V = 0,7392 lít
	0,25đ
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0,25đ



	
	2. (1 điểm)

	
	 a, Ta lần lượt có 2 phản ứng :

  Al​2(SO4)3 + 6NaOH ( 3Na2SO4 + 2Al(OH)3
[image: image28.wmf]¯

   (I)

Nếu sau phản ứng (I) còn dư NaOH, ta có phản ứng
   Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O                    (II)

- Để biết trong hai thí nghiệm chỉ có phản ứng (I) hay có cả 2 phản ứng (I) và (II) ta so sánh kết quả của 2TN.

Trong TN1 giả sử có phản ứng (II). 

Trong TN2, lượng Al​2(SO4)3 như TN1, lượng NaOH dung nhiều hơn: Lượng Al(OH)3 bị tan ra trong pư (II) lớn hơn, nên lượng Al(OH)3 còn lại phải nhỏ hơn so với TN1. Mà theo bài thì lượng Al(OH)3 còn lại ở 2TN bằng nhau (vô lí)

Vậy trong TN1, Al(OH)3 chưa tan trở lại.

- Gọi a, b lần lượt là nồng độ mol của dd A, B
+ TN1: hết NaOH

        Al​2(SO4)3 + 6NaOH ( 3Na2SO4 + 2Al(OH)3
[image: image29.wmf]¯

   (I)

                            0,12b                             0,04b

           2Al(OH)3
[image: image30.wmf]o
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 Al2O3  +  3H2O  

               0,04b            0,02b

Ta có:
[image: image31.wmf]2,04
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+TN2: sau pư (I), NaOH còn dư
nNaOH ban đầu = 0,2mol
    Al​2(SO4)3 + 6NaOH ( 3Na2SO4 + 2Al(OH)3
[image: image32.wmf]¯

   (I)

         0,1a           0,6a                               0,2a

   Al(OH)3  +   NaOH ( NaAlO2 + 2H2O                    (II)

   0,2-0,6a      0,2-0,6a

Số mol Al(OH)3 còn lại = 0,2a – (0,2 – 0,6a) = 0,8a – 0,2 mol

           2Al(OH)3 
[image: image33.wmf]o
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  Al2O3   +  3H2O  

           0,8a-0,2            0,4a-0,1

Ta có:
[image: image34.wmf]2,04
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b/ 
[image: image35.wmf]233
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- TH1: sau pư (I), NaOH hết

Theo (I): 
[image: image36.wmf]3
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- TH2: sau pư (I), NaOH dư, có xảy ra pư (II)

        
[image: image38.wmf]243
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Al​2(SO4)3 + 6NaOH ( 3Na2SO4 + 2Al(OH)3
[image: image39.wmf]¯

   (I)

    0,03           0,18                               0,06

    Al(OH)3    +   NaOH ( NaAlO2 + 2H2O                    (II)

 (0,06-0,012)      0,048

Số mol NaOH cần dùng = 0,18 + 0,048 =0,228


[image: image40.wmf]0,228
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(2 điểm)
	1. (1 điểm) 

	
	
[image: image41.wmf] - TN 1 :
 Gọi CT của A là CnH2n (a mol) ; B là CmH2m-2 (b mol) (2
[image: image42.wmf]£

 m,n 
[image: image43.wmf]£
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           CnH2n  + 
[image: image44.wmf]3n
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 O2  
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 nCO2  +  nH2O      (1)

               n                                   an

          CmH2m-2  + 
[image: image46.wmf]3m1
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[image: image47.wmf]o
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 mCO2  +  (m-1)H2O      (2)

               m                                            bm

Theo bài: mX = 14an + (14m – 2)b = 16,2

     => 14(an + bm) – 2b = 16,2             (I)

	0,25đ



	
	Dẫn sản phẩm khí qua nước vôi trong ta có phản ứng:

           CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image48.wmf]®

 CaCO3  +  H2O        (3)

           2CO2  +  Ca(OH)2  
[image: image49.wmf]®

 Ca(HCO3)2                (4)

Có: 
[image: image50.wmf]3
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Theo (3), (4): 
[image: image52.wmf]2
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   (II)

Từ (I) và (II) => b = 0,3 mol
	0,25đ



	
	- TN 2: Gọi x, y lần lượt là thể tích của CnH2n; CmH2m-2 trong 80 ml X

Theo bài: x + y = 80 (ml)         (III)

PTHH:    CnH2n  +  H2  
[image: image53.wmf]0
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 CnH2n+2         (5)

                    x          x

                CmH2m-2  +  2H2  
[image: image54.wmf]0
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 CmH2m+2   (6)

                    y               2y

Theo (5), (6): x + 2y = 140  (ml)         (IV)

Từ (III, IV) => x = 20 ml, y = 60 ml
Do ở cùng đktc thể tích tỉ lệ với số mol, ta có :

                 
[image: image55.wmf]byb
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Thay a, b vào an + bm = 1,2 ta có : 0,1n + 0,3m = 1,2

                                                    => n + 3m = 12

Nếu m = 2 thì n = 6 (loại vì 2
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Nếu m = 3 thì n = 3 (thỏa mãn vì 2
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Nếu m = 4 thì n = 0 (loại)

Vậy: A là C3H6 và B là C3H4.
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